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	Lễ hội hoa phượng đỏ
	Lễ hội đua thuyền rồng trên biển Đồ Sơn
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	#
	#
	#
	#
	#

	

	
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 13: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
	Khối
	Sân
	TDS
	TDS
	

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	#
	#

	Vận động: Đi
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bước đi liên tục trên ghế thể dục
	Đi bước thường trên ghế thể dục
	HĐH: Đi bước thường trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	Khối
	Sân
	HĐH
	 
	

	Vận động: Chạy
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 60-80m
	 Chạy chậm 60-80m
	 Chạy chậm 60-80m
	Khối
	Sân
	HĐNT
	HĐNT
	

	Vận động: Bò, trườn, trèo
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vận động: Tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vận động: Bật, nhảy
	
	#
	#
	#
	#
	#

	


	
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20 cm
	Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	HĐH: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH
	

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Khối
	Lớp
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	 

	
	
	Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, vặn
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	Khối
	Lớp
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	

	
	
	Biết tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	Đan tết sợi đôi
	Khối
	Lớp
	HĐC+HĐNT
	HĐC+HĐNT
	

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Nhận biết, phân loại được các thực phẩm theo nguồn gốc khác nhau (thực phẩm có nguồn gốc động vật/thực vật)
	Nhận biết, phân loại thực phẩm theo nguồn gốc
	Nhận biết, phân loại thực phẩm theo nguồn gốc
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG+HĐNT
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 

	
	
	Kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Biết tự đánh răng 
	Tập luyện thao tác đánh răng
	Tập luyện thao tác đánh răng
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn
	Cởi - mặc quần áo
	Cởi - mặc quần áo
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Khám phá khoa học
	#
	#
	#
	#
	#

	2. Đồ vật:
*Đồ dung, đồ chơi
	#
	#
	#
	#
	#

	5. Công nghệ
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột, chơi một số trò chơi trên máy tính theo lịch đã phân công hiện tượng tự nhiên
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐC
	 

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	 Tiết học Nhận biết chữ số 4,  đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 4 và đếm theo khả năng
	Khối
	Lớp
	HĐH
	HĐG
	 

	4. So sánh, đo lường
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
	Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	

	5. Hình dạng
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản
	Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản
	Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	

	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	#
	#
	#

	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tiết học: Lễ hội "Đồ Sơn biển gọi", Lễ hội hoa phượng đỏ
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp
	Khối
	Lớp
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	#

	
	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề "Lễ hội"
	Truyện:" Sự tích bánh chưng bánh dày", "Ngày hội vui"
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	
	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Khối
	Lớp
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm

	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Khối
	Lớp
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	
	
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định

	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Khối
	Lớp
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	

	
	
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Vè lễ hội
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐC
	

	
	
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp

	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	
	Nghe hiểu một số từ tiếng Anh đơn giản về những chủ đề gần gũi, quen thuộc

	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	Khối
	Lớp
	HĐC
	HĐC
	

	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Khối
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	#
	#
	#

	2. Thể hiện sự tự tin, tự học
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
	Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
	Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	
	
	Trải nghiệm thực tế: xếp gọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
	Trải nghiệm thực tế: xếp gọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
	Tổ chức các hoạt động trong ngày. Rèn trẻ kỹ năng xếp gọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	
	
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Quét nhà
	Quét nhà
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Lau sàn nhà
	Lau sàn nhà
	Khối
	Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	

	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê hương, đất nước
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước: lễ hội hoa phượng đỏ
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước: lễ hội hoa phượng đỏ
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	#

	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật) 
	Trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung như: Chơi, trực nhật, vệ sinh đồ dùng tái chế, tạo sản phẩm từ đồ dùng tái chế…
	Thực hiện trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung như: Chơi, trực nhật, vệ sinh đồ dùng tái chế, tạo sản phẩm từ đồ dùng tái chế…
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	
	
	Biết tỏ thái độ đồng tình với những hành vi đúng, tỏ thái độ không đồng tình với những hành vi sai khi tham gia giao thông.
	Tỏ thái độ đồng tình với những hành vi đúng, tỏ thái độ không đồng tình với những hành vi sai khi tham gia giao thông.
	Tỏ thái độ đồng tình với những hành vi đúng, tỏ thái độ không đồng tình với những hành vi sai khi tham gia giao thông.
	Khối
	Lớp
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	#

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	
	
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC+HĐNT
	HĐH+HĐC+HĐNT
	

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	Hát: "Ngày Tết thiếu nhi" 
	Khối
	Lớp
	 
	HĐH
	

	
	
	Biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Nặn bánh chưng- bánh dày
	 
	 
	 
	HĐG
	

	
	
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐC
	HĐH+HĐC
	

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	#
	#
	#
	#
	#

	
	
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	 

	
	
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	Vận động theo tiết tấu  bài hát về chủ đề 
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	
	
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, và phối hợp các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm đồ chơi
	HĐH: Làm quà lưu niệm 
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	
	
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	
	
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Khối
	Lớp
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	35
	37
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	5
	5
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	6
	6
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	2
	2
	

	
	
	Lĩnhvực TCKNXH
	2
	2
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	20
	22
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	9
	9
	

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động góc
	10
	12
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	10
	10
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	7
	7
	

	
	
	Hoạt động chiều
	18
	18
	

	
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	

	
	
	                 -  Lễ hội
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	14
	14
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	0
	0
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	0
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	2
	2
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	10
	11
	



	                     TTCM
	                                                 GIÁO VIÊN
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